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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 154

Nhà Phật nói nhân quả, gieo nhân thiện nhất định được quả thiện. Những 
người lãnh đạo chủ trì phát sóng truyền hình vệ tinh này, họ tin nhân quả, cho nên 
họ hoan hỷ tiếp nhận. Cách ghi hình này của chúng ta vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn 
mà họ yêu cầu, cho nên chúng ta cần phải đổi mới thiết bị của chúng ta, hy vọng 
việc ghi hình của chúng ta có thể đạt đến tiêu chuẩn của họ. Hy vọng nước Mỹ 
dẫn đầu trước tiên, sau đó quốc gia khu vực khác, tất cả đài truyền hình vệ tinh, 
truyền tin quần chúng cùng mạng internet có thể phổ biến phát sóng nền giáo dục 
tích cực. Tôi nghĩ như vậy mới có thể thu được một ít hiệu quả. Truyền hình 
không có tội, nó là công cụ. Giống như thân thể của chúng ta, thân thể là công cụ, 
chúng ta phải cố gắng dùng nó để tích lũy công đức, dùng nó để vượt qua luân 
hồi, thoát khỏi mười pháp giới, thành Phật, làm Tổ, nhưng bạn phải khéo dùng 
nó, phải biết dùng nó. Người không biết dùng thì dùng nó để tạo nghiệp, dùng nó 
để tương lai đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, thành súc sanh, đây là do bạn đã dùng sai 
thân thể.

Trong chú giải, lão cư sĩ Hoàng đã trích dẫn một đoạn ở trong “Vãng Sanh 
Luận” để nói. Ở trong “Vãng Sanh Luận” nói: “Xa lìa ngã tâm, tham đắm tự 
thân ”. Đây là một câu. Cái ngã tâm này là vọng tâm, chính là chúng ta hiện nay 
nói tâm tự tư tự lợi. Đây là sai lầm, cần phải nên xa lìa, cần phải nên xả bỏ, phải 
giác ngộ. Giác ngộ là gì? Thân là công cụ sinh tồn của chúng ta, là công cụ tạo 
tác của chúng ta, ta phải lợi dụng công cụ này để sống đời sống bình thường.

LỤC BA LA MẬT CỦA CƯ SĨ HỨA TRIẾT

Về Bố Thí

Cư sĩ Hứa Triết ở đây biểu diễn cho chúng ta thấy, bà là người sống đời sống 
bình thường. Quy tắc sống của Bồ Tát là “Lục Ba-La-Mật”, bà thảy đều làm được 
rồi. Bố thí Ba-La-Mật, Bố thí là vì tất cả chúng sanh phục vụ, bà cả đời vì người 
già phục vụ, vì người bệnh phục vụ, vì tất cả chúng sanh khổ nạn phục vụ. Trong 
phục vụ bao gồm ba loại bố thí. “Bố thí tài ”, các bạn thấy, bà không có tiền, bà 
một xu cũng không có, bà dùng nội tài bố thí. Nội tài là sức lao động, chúng ta 
ngày nay gọi là làm việc nghĩa, đây là thuộc về nội tài. Nội tài đáng quý hơn ngoại 



2

tài, được phước báo lớn hơn. Dùng “bố thí pháp ”, bố thí pháp ở trong Kinh Phật 
nói là vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, bà làm được rồi, làm ra cho bạn thấy, 
khiến người nhìn thấy sinh tâm giác ngộ, sinh tâm ngưỡng mộ, sinh tâm học tập 
theo bà, đây là bố thí pháp. “Bố thí vô úy ”, bà có thể khiến người khổ nạn, người 
bị bệnh có được sự chăm sóc của bà, có được sự an ủi của bà. Cho nên tôi nói bà 
là người “phú quý ” thật sự trên thế gian. Sao gọi là “phú ”? Là những nhu cầu đời 
sống thường ngày không bị thiếu thốn, đó chính là phú, không cần phải nhiều, bà 
mỗi ngày sống không thiếu thốn, đây chính là phú. Sao gọi là “quý ”? Không phải 
bà có địa vị, mà là được đại chúng xã hội khắp nơi tôn kính, đây chính là quý. Bà 
được phú quý thật sự. Ở trong Phật pháp nói phú quý, Đại đức xưa thường nói: 
“Không đọc “Hoa Nghiêm” thì không biết phú quý của nhà Phật ”. Có một số 
người hiểu sai câu nói này, luôn rơi vào trong vọng tưởng, phân biệt, nhất định là 
Phật phải ở trên rất cao, đây là chỗ tôn quý của Phật. Phật giàu có, thử xem Thế 
giới Hoa Tạng, Thế giới Cực Lạc, kiểu hưởng thụ vật chất đó, muốn gì có nấy, 
nên đều muốn lên trên đó cả. Đây là hiểu lệch ý nghĩa rồi, hiểu sai rồi. Ý nghĩa 
đích thực là giống như cách thức sống này của cụ Hứa Triết.

Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa còn tại thế, Ngài trải qua đời sống phú quý 
thật sự. Đời sống vật chất của Ngài là ba y một bát, ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc 
cây, đây là đại phú. Xả thân, xả mình, lấy việc dạy học làm nghĩa vụ, cho nên tôi 
xưng Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà lao động nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên 
văn hóa. Ngài được tất cả người đương thời và hậu thế tôn kính. Đây là phú quý 
thật sự, là đại quý, những đế vương, thừa tướng, hào phú thế gian không thể sánh 
bằng.

Làm sao có thể được phú quý thật sự vậy? Khéo dùng công cụ. Chúng ta 
ngày nay không khéo dùng, để lãng phí cái công cụ này. Chúng tôi mỗi ngày ở 
đây giảng Kinh, vì mọi người giải thích, người tin rất ít, người thật sự có thể nghe 
hiểu, tin được thì không nhiều. Đây cũng là các đồng tu Singapore có phước. Đã 
xuất hiện điều gì vậy? Đã xuất hiện một chứng minh, bà lên bục biểu diễn một 
chút cho chúng ta xem thử. Bà làm tam chuyển pháp luân, tác chứng chuyển, bà 
đến làm chứng minh. Hôm nay ở chỗ này vẫn không thuận tiện lắm. Tại sao vậy? 
Không có bảo bà biểu diễn mấy động tác dẻo khớp cho chúng ta xem thử, bạn 
mới biết thể lực của bà tốt cỡ nào. Thể lực đó của bà, khi chúng ta thấy giống 
người mới 30 - 40 tuổi. Đời sống của bà đơn giản như vậy. Bà là phú quý thật sự 
của nhà Phật, chúng ta không phải nhìn thấy ở trong Kinh, mà nhìn thấy rành rành 
trước mắt. Ai có thể sánh với bà? Thế gian người hơi có chút phú quý, đi ra ngoài 
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đều phải có vệ sĩ, một mình không dám ra đường, vì sợ người ta giết. Bạn thấy, 
khổ biết bao! Người phú quý thật sự đi ra đường không cần vệ sĩ, tùy theo ý muốn, 
họ đi đâu cũng được. Cho nên, “bất tham kế tự thân ”, khéo dùng công cụ thì có 
lợi ích thù thắng như vậy.

Bạn thử xem, Bố thí Ba-La-Mật viên mãn, bà được quả báo. Bố thí tài thì 
đời sống vật chất không thiếu thốn. Bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ. Đầu 
óc của bà phản ứng rất nhanh, rất nhiều người trẻ tuổi không bằng bà. Khỏe mạnh 
trường thọ là do bố thí vô úy. Ba loại thí này được ba loại quả báo, các bạn đều 
nhìn thấy.

Về Trì giới

Trì giới chính là tuân thủ luật. Trong đời sống thường ngày của mình phải có 
trật tự, phải gọn gàng ngăn nắp. Chúng tôi đến nhà bà để tham quan, tuy bà ở một 
mình trong một cái phòng không lớn, nhưng bà dọn dẹp vô cùng ngăn nắp sạch 
sẽ, đơn giản mộc mạc. Ở trong nhà nhiều nhất là sách vở. Chúng tôi thấy bà có 
mấy cái giá sách, sách sắp xếp rất chỉnh tề. Bà ưa thích đọc sách. Các bạn vừa 
mới nghe bà nói, có khi bà xem sách đến hai - ba giờ sáng, quên cả ngủ. Bà ngủ 
ít, ăn cũng ít, nhưng tinh thần dồi dào, tràn đầy thể lực. Câu đầu tiên trong “Vãng 
Sanh Luận” nói: “Xa lìa ngã tâm, tham luyến tự thân ”, bà làm được rồi.

Về Nhẫn nhục

Bà có tâm nhẫn nại, bà không giận dữ. Bà rất thông minh, có trí tuệ, bà biết 
giận dữ là tự hại mình, hại người. Hại người sao cũng được, nhưng hại mình, tự 
mình có biết hại chính mình hay không? Một lần bạn nổi giận, cho dù cơn giận 
này chỉ có một phút, nhưng ba ngày mới có thể hồi phục. Vậy bạn mới biết tổn 
hại đối với sinh lý của mình lớn cỡ nào! Người mà hàng ngày thường giận dữ, thì 
người này đương nhiên đoản mạng. Đây là đạo lý nhất định. Từ đó cho thấy, nổi 
giận là tự sát, điều này phải biết, họ không phải đang dưỡng sinh, mà là đang tự 
sát. Tâm địa tràn đầy tình thương, cả đời bà chưa hề ghét bỏ bất kỳ người nào, 
cũng chưa hề ghét bỏ bất kỳ sự việc gì. Nhẫn nhục Ba-La-Mật bà đã viên mãn 
rồi.

Về Tinh tấn Ba La Mật

Bà 101 tuổi rồi mà còn muốn xây viện dưỡng lão. Cả đời bà đã xây dựng 
mười mấy viện dưỡng lão rồi, hiện tại vẫn muốn xây viện dưỡng lão. Bà muốn 
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xây dựng viện dưỡng lão theo mô hình gia đình, để người già sống ở trong đây 
giống như đang ở nhà mình vậy. Đây là tinh tấn Ba-La-Mật.

Về Thiền định

Bà theo đuổi mục đích, phương hướng đi của cả đời bà hoàn toàn không bị 
bất kỳ sóng gió nào của xã hội làm dao động; thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh 
cũng tốt, người khác tán thán cũng tốt, phỉ báng cũng tốt, bà như như bất động, 
đúng như trong “Kinh Kim Cang” đã nói: “Không dính nơi tướng, như như bất 
động ”, bà làm được rồi.

Về Bát Nhã Ba La Mật

Bà có trí tuệ, tất cả các pháp thế xuất thế gian, bà biết rất rõ, rất minh bạch. 
Bà xem sách biết lấy bỏ. Giao thiệp với người cũng như vậy, chỉ thấy cái thiện 
của người, không thấy lỗi người. Ở trong “Đàn Kinh” đã nói: “Nếu người thật tu 
đạo, không thấy lỗi thế gian ”, câu nói này bà cũng làm được rồi. Tâm địa bà thanh 
tịnh, từ bi, tràn đầy trí tuệ. Ở trong tâm không có tam độc tham sân si, vì vậy 
không dễ dàng bị bệnh. Con người sở dĩ bị bệnh chính là do trong tâm có tự tư tự 
lợi, có tham sân si mạn; trong có mầm độc thì ngoài rất dễ dàng cảm nhiễm, chính 
là đạo lý này.

Câu thứ hai trong “Vãng Sanh Luận” là: “Xa lìa tâm chúng sanh bất an ”. 
Câu này thực tế mà nói là vô cùng quan trọng. Ý của câu này là gì vậy? Tất cả 
chúng sanh vì ngã mà bất an, loại tâm hạnh này phải viễn ly. Nếu như chúng ta 
khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là tiêu cực, thì sẽ tổn hại đến xã hội. 
Những gì là tiêu cực vậy? Phàm là tự tư tự lợi, phàm là ham muốn danh vọng lợi 
dưỡng thì chắc chắn tổn hại người khác. Xã hội ngày nay, chúng tôi đã đi qua rất 
nhiều khu vực, thân phận của chúng tôi dễ dàng tiếp xúc với những nhân vật ở 
trong các tầng lớp xã hội, cho nên chúng tôi hiểu rõ, bất luận là nhân vật ở trong 
tầng lớp nào, bất kể nam nữ già trẻ, bất luận là ngành nghề nào, họ đều không có 
cảm giác an toàn. Chúng ta đọc câu này của “Vãng Sanh Luận”, cảm xúc này 
hiện ra sâu sắc hơn người xưa. Xã hội vào thời xưa, mọi người có cảm giác an 
toàn, đời sống an nhàn, nhưng ngày nay trên toàn thế giới đã không tìm thấy nữa. 
Đây là điều đáng buồn cho thế hệ này của chúng ta. Phật ở chỗ này dạy cho chúng 
ta, tâm thái như vậy chúng ta phải buông xả, phải xa lìa. Hay nói cách khác, xoay 
trở lại là Phật dạy chúng ta phải bồi dưỡng tâm từ bi. Nhà Phật thường nói: “Từ 
bi làm gốc, phương tiện làm cửa ”. Từ bi và phương tiện chính là khiến tất cả 
chúng sanh thân tâm an ổn. Chúng ta phải biết đạo lý này. Người xuất gia hằng 
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ngày niệm Phật, nghe Kinh, tham thiền, nhưng khi cảnh giới hiện tiền thì hoàn 
toàn không dùng được. Những điển hình này quá nhiều, quá nhiều rồi.

Tôi lần này ở Mỹ, có đồng tu đến nói với tôi là con cái không nghe lời cha 
mẹ, học trò không nghe lời thầy cô, hành vi làm loạn nhiều không kể xiết. Tôi nói 
với họ: “Con cái của các bạn không có sai, học trò của các bạn không sai. Ai sai 
vậy? Bản thân các bạn sai rồi ”. Họ nghe xong rất ngỡ ngàng. Tôi phân tích cho 
họ nghe, Phật ở trong Kinh dạy chúng ta giảng Kinh thuyết pháp, nguyên tắc quan 
trọng nhất là khế cơ, khế lý. Cơ là gì vậy? Cơ là tình trạng thực tế của xã hội hiện 
tại. Chúng ta hiểu rõ tình trạng thực tế của xã hội hiện tại thì gọi là khế cơ. Xã 
hội ngày nay là xã hội gì? Bạn cho rằng bản thân bạn là cha mẹ, xem trẻ nhỏ của 
bạn là con cái, dùng quyền cha mẹ để dạy con cái là bạn sai rồi. Xã hội ngày nay 
không có quan hệ cha con, không có quan hệ thầy trò, giáo dục luân lý không còn 
nữa, cho nên ai nghe lời của bạn? Con cái của bạn không nghe lời bạn, vậy bạn 
có thể nghe lời cha của bạn không? Là giống nhau cả, bạn cũng không nghe lời 
họ mà! Làm thế nào chung sống tốt với những học trò, những đứa con này? Tôi 
dạy họ, xem chúng như bạn bè, thảy đều là bạn, ngay cả vợ chồng cũng là bạn. 
Cha con là bạn bè, anh em là bạn bè, thầy trò cũng là bạn bè. Bạn phải cư xử với 
họ giống như bạn bè, tỏ ra lịch sự, làm việc gì cũng cần trao đổi ý kiến, thế là bạn 
chung sống tốt ngay. Sở dĩ như vậy là do bạn không nhận thức được tình trạng xã 
hội, bạn không hiểu rõ căn cơ của chúng sanh. Người xuất gia đến chỗ giảng Kinh 
thuyết pháp, nói: “Tôi là pháp sư thăng tòa ”. Không được! Là bạn bè, mọi người 
là bình đẳng. Nói sao mới dễ thương lượng? Chung sống thật lịch sự thì sẽ không 
có gì xảy ra. Họ có lỗi lầm không được lên lớp, chỉ khuyên bảo và khích lệ họ. 
Họ nghe bạn khuyên là rất tốt, không nghe bạn khuyên cũng rất tốt. Nghe bạn 
khuyên, tiếp nhận là tình nghĩa. Không nghe khuyên là trách nhiệm của họ. Chúng 
ta dùng tâm thái này để đối diện với hiện thực thì phiền não gì cũng không còn 
nữa. Tôi chỉ cho họ bài này. Ông chủ với nhân viên là bạn bè, tất cả đối xử với 
nhau như bạn bè thì mới có thể chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Nếu bạn 
nói bạn cao hơn người khác, ai nghe lời bạn thì họ còn cao hơn bạn. Các bạn hai 
người so với nhau, người này cao hơn người kia.

Ở trong nhà Nho và nhà Phật chỉ dạy chúng ta rất nhiều nguyên lý, nguyên 
tắc, tất cả là những điều tốt, chúng ta nên thể hội thật sâu, cố gắng mà học tập. 
Nhà Nho nói lễ, tinh thần của lễ là hạ mình mà tôn người, tôn trọng người khác 
nhiều hơn, bản thân chính mình thấp kém. Xã hội đã đi đến mức này là giống như 
dòng sông, đê phòng đã bị đổ vỡ rồi, nước đã lan tràn rồi, quyết không thể dùng 
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phương pháp luân lý bình thường để đối xử chúng sanh. Thời kỳ bất thường thì 
phải có nhãn quang phi thường, cách thức phi thường, khiến tất cả chúng sanh 
thân tâm được an ổn.

“Viễn ly cung dưỡng, cung kính tự thân tâm”

Câu thứ ba sau cùng là: “Viễn ly cung dưỡng, cung kính tự thân tâm ”. Điều 
này vô cùng quan trọng, ngăn trừ tâm tham của chính chúng ta. Tuyệt đối không 
mong cầu người khác cung kính chúng ta, tuyệt đối không mong cầu người khác 
cúng dường chúng ta, điều này rất vô cùng quan trọng.

A Di Đà Phật!

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ


